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Điểm 

 

 

Nhận xét của giáo viên 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng trong 

mỗi câu dưới đây: 

Câu 1. (0,5 điểm) Đất được hình thành: 

A. do đá bị phá vỡ sau một quá trình lâu dài dưới tác động của nhiệt, nước, không khí, 

gió, mưa,… 

B. do xác động vật và thực vật phân hủy dưới tác động của nhiệt, nước, không khí, 

gió, mưa,… 

C. do sự hoạt động của con người và các tác động của thiên nhiên như nhiệt, nước, 

không khí, gió, mưa,… 

D. do sự phân tách của các ngọn núi lửa và đại dương dưới tác động của nhiệt, nước, 

không khí, gió, mưa,… 

Câu 2. (0,5 điểm) Biện pháp nào dưới đây là biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống 

xói mòn đất ? 

A. Xây bờ kè.                                            B. Trồng thảm cỏ.                  

C. Trồng cây gây rừng.                             D. Phun thuốc trừ sâu đúng liều lượng. 

Câu 3. (0,5 điểm) Thứ tự các giai đoạn phát triển trong vòng đời của bướm là: 

A. Trứng → bướm con → bướm truởng thành. 

B. Trứng → nhộng → bướm truởng thành → ấu trùng. 

C. Bướm trưởng thành → sâu → trứng → nhộng. 

D. Bướm trưởng thành → trứng → ấu trùng → nhộng. 

Câu 4. (0,5 điểm)  Sự biến đổi hóa học xảy ra trong trường hợp nào sau đây ? 

          A . Hòa tan đường vào nước.             B . Đường chuyển màu khi đun. 

          C . Dây cao su bị kéo dãn ra.             D . Chẻ nhỏ củi. 

Câu 5. ( 1 điểm)  Nối  mỗi hoạt động ở cột A với nguồn năng lượng sử dụng ở cột B 

cho phù hợp. 

A 

Hoạt động 

 B 

Nguồn năng lượng sử dụng 

1. Sản xuất điện  a. Gió 

2. Phơi muối  b. Nước chảy 

3. Rê thóc  c. Mặt Trời 

4. Bè tre, nứa từ thượng nguồn 

về xuôi 

 d. Gió, nước chảy, Mặt Trời 

 



 

Câu 6. ( 2 điểm) Hãy viết vào          chữ N trước việc nên làm và chữ K trước việc không 

nên làm.  

Để phòng chống ô nhiễm đất, ta cần: 
 a) Xử lý chất thải trước khi đưa ra môi trường. 
 b) Sử dụng phân bón hóa học. 

 c) Sử dụng sản phẩm nhựa. 
 d) Sử dụng túi ni- lông sinh học. 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 7. ( 2 điểm) Chọn các từ:  quả, hạt, hợp tử, thụ phấn, phôi điền vào chỗ chấm sao 

cho phù hợp. 

 (1)…………… xảy ra khi đầu nhuỵ nhận được hạt phấn. Hạt phấn phát triển tạo ống phấn 

đưa tế bào sinh dục đực đến noãn kết hợp với tế bào sinh dục cái tạo thành  (2)..................... 

Sau thụ tinh, bầu nhụy phát triển thành (3)…………, noãn phát triển thành (4)................... 

chứa phôi. 

Câu 8. (2 điểm) Vì sao năng lượng mặt trời rất cần cho sự sống của con người ? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Câu 9. (1 điểm) Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, người nông dân sử dụng rơm 

rạ phủ dưới gốc cây trồng. Hãy cho biết ý nghĩa của việc làm này. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 


